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Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật RWD Deluxe
Thông số kỹ thuật

RWD Long Range AWD Performance

Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao (mm)
Chiều dài cơ sở (mm)
Khoảng sáng gầm xe trước/sau (mm)
Đường kính quay vòng (m)
Số chỗ ngồi

4787 x 1930 x 1650
2900

173 / 172
11.6

5 

Hiệu suất & vận hành
Pin, bộ truyền động & Hệ thống điều khiển điện tử

● ●

75 100
480* 615*
LFP NCM

RWD RWD
~6.0* ~6.0*

310 kW / 416 hp 310 kW / 416 hp
440 440

● ●

● ●

22 22
● ●

Hệ thống khung gầm
● ●

- -

- -

● ●

Thiết kế ngoại thất & chức năng
Thiết kế ngoại thất

● ●

● ●

● ●

● ●

- ●

● ●

- ●

● ●

Thiết kế & chức năng nội thất
Thiết kế nội thất

● ●

● -

- ●

Ghế
● ● -

- ● ●

Ghế lái chỉnh điện 14 hướng / Ghế phụ chỉnh điện 10 hướng
● ● ●

- ● ●

- ● ●

● ● ●

AN TOÀN & HỆ THỐNG LÁI THÔNG MINH
Hệ thống an toàn thụ động

● ●

● ●

● ●

Hệ thống an toàn chủ động*
 Giải pháp ADAS Mobileye 12V1R (15 chức năng ADAS chính) ● ●

Camera toàn cảnh 360° ● ●

Chế độ Sentry (giám sát xe khi đỗ) ● ●

ACC + LCC (ga tự động thích ứng + giữ làn) ● ●

Tự động chuyển làn ● ●

Hỗ trợ đỗ xe tự động ● ●

Hệ thống giám sát người lái DMS ● ●

Trải nghiệm khoang cabin zeekr
Tương tác khoang lái thông minh

● ●

● ●

● ●

- ●

● -

- ●

Hệ thống điện cao áp 800 V
Dung lượng pin (kWh)
Phạm vi di chuyển theo chuẩn WLTP (km)
Loại pin
Hệ thống truyền động điện hiệu suất cao
Thời gian tăng tốc 0 – 100 km/h (s)
Công suất cực đại của động cơ điện (kW / hp)
Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện (Nm)
Hệ thống phanh tái tạo năng lượng
Khả năng sạc nhanh DC 800 V*
Bộ sạc AC (kW)
Cấp điện cho thiết bị ngoại vi (V2L - 3.3 kW) 

Hệ thống treo: Trước - Tay đòn kép; Sau - Đa liên kết
Hệ thống giảm chấn điều khiển liên tục (CCD)
Hệ thống treo khí nén
Hệ thống lái trợ lực điện

Đèn ngoại thất LED
Cửa không viền
Tay nắm cửa ẩn
Cửa E-latch (có mở cửa khẩn cấp)
Gói cửa tự động thông minh
Gương chiếu hậu ngoài không viền: sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tự hạ khi lùi
Kính riêng tư phía sau
Nắp cổng sạc đóng/mở điện

Vô lăng bọc da
Vô lăng điều chỉnh cơ
Vô lăng điều chỉnh điện

Ghế da PU*
Ghế da NAPPA*
Ghế trước điều chỉnh điện
Nhớ vị trí ghế trước
Thông gió / massage ghế trước
Rèm che nắng kính sau điều chỉnh điện
Hệ thống giám sát trạng thái hành khách ghế sau OMS thời gian thực

Kết cấu thân sau đúc nguyên khối tích hợp
Thép siêu cường lực 2000 MPa dài 12 m 
Hệ thống 7 túi khí

Chip xử lý thông minh Qualcomm 8295
Màn hình hiển thị cho người lái 13.02 inch
Màn hình trung tâm Mini-LED 16 inch độ phân giải 3.5K
Màn hình HUD 36.21 inch
Hệ thống âm thanh ZEEKR Sound 10 loa
Hệ thống âm thanh ZEEKR Sound Pro 21 loa chuẩn 7.1.4

●

100
543*
NCM
AWD
~3.8*

475 kW / 637 hp
710
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●
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●
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Crystal White Onyx Black Tech Grey Brook Blue 

(nóc Bạc)*

Forest Green Tím & Trắng Đen & Xám Đen 19”

Đa chấu

20”

Đa chấu

Ghi chú (*)

1. 
2.
 

3.

 

4.

“•” là trang bị tiêu chuẩn; “-” là không có trang bị.

Phạm vi hoạt động, khả năng tăng tốc và các thông số liên quan được đo trong điều kiện tiêu 
chuẩn, có thể thay đổi theo thời tiết, địa hình, mức pin, tải trọng và điều kiện sử dụng thực tế. 
Tốc độ sạc DC thực tế phụ thuộc vào công suất trạm sạc, tải lưới điện, nhiệt độ môi trường và 
các yếu tố khác. Công suất sạc nhanh DC 800 V là mức tối đa.

Hệ thống hỗ trợ lái không thay thế người lái. Người lái phải luôn tập trung, quan sát và chủ động 
can thiệp khi cần, đặc biệt trong điều kiện giao thông hoặc thời tiết phức tạp.

5.

6.



7.

Chất liệu ghế đề cập đến phần bề mặt tiếp xúc chính giữa ghế và hành khách.

Màu ngoại thất Brook Blue (nóc Bạc) không áp dụng cho gói tùy chọn mâm 20 
inch màu đen + chi tiết trang trí màu đen. 
Trang bị, thông số và cấu hình sản phẩm có thể thay đổi trong quá trình cải tiến. 
Vui lòng lấy xe thực tế làm căn cứ cuối cùng.


